
Số 

TT
Tên người nộp thuế Số nhà/Đường phố Tên Phường Xã Điện thoại bàn

1 Thân Văn Hà Bản Diễn Xã Tam Tiến

2 Nguyễn Thị Giang Bản Mỏ Trạng Xã Tam Tiến

3 Nguyễn Văn Tình Thôn Tân Vân Xã Tam Tiến

4 Cao Thị Bằng Bản Mỏ Trạng Xã Tam Tiến

5 Hoàng Văn Bình Thôn Tân An Xã Tam Tiến

6 Nguyễn Xuân Thọ Thôn La Thành Xã Tam Tiến

7 Phạm Văn Nam Bản Mỏ Trạng Xã Tam Tiến

8 Nguyễn Thị Hiền Xã Tam Tiến Xã Tam Tiến

9 Nguyễn Văn Đức Thôn Tân An Xã Tam Tiến

10 Đỗ Viết Thực Thôn La Thành Xã Tam Tiến

11 Nguyễn Thị Hoà Bản Mỏ Trạng Xã Tam Tiến

12 Lương Xuân Bách Rừng Đài - Tam Tiến Xã Tam Tiến

13 Nguyễn Văn Bền Thôn Tân Vân Xã Tam Tiến

14 Đỗ Tuấn Linh Bản Rừng Dài Xã Tam Tiến 0942259405

15 Nguyễn Văn Sự Bản Chàm Xã Tam Tiến 0966914866

16 Trịnh Thị Kim Dung Bản Chàm Xã Tam Tiến 0975749536

17 Bùi Văn Toàn Tam Tiến Xã Tam Tiến

18 Lại Hữu Cần Tam Tiến Xã Tam Tiến

19 Nguyễn Thị Yến Thôn An Châu Xã Tam Tiến 0982076883

20 Nguyễn Văn Lâm Bản Quỳnh Lâu Xã Tam Tiến 0386010398

21 HỘ KINH DOANH ĐỖ XUÂN TOÀN Bản Quỳnh Lâu Xã Tam Tiến 0969951299

22 Đỗ Tuấn Anh Bản Quỳnh Lâu Xã Tam Tiến 0345303611

23 Đỗ Duy Nhượng Bản Quỳnh Lâu Xã Tam Tiến

24 Vi Văn Mộc Thôn Hợp Thắng Xã Tam Tiến
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25 Hà Văn Cao Thôn Hợp Thắng Xã Tam Tiến 0972127334

26 Nguyễn Văn Bình Thôn Hồng Lĩnh Xã Tam Tiến 0979092373

27 Nguyễn Văn Đức Bản Thị Cùng Xã Tam Tiến 0357281773

28 Đỗ Thanh Hải Thôn Trại Lốt Xã Tam Tiến 0838058188

29 Nguyễn Văn Vũ Bản Quỳnh Lâu Xã Tam Tiến 0948236244

30 HỘ KINH DOANH NGUYỄN GIÁP SƠN Thôn Trại Lốt Xã Tam Tiến 0338151540

31 HỘ KINH DOANH MẠNH HÙNG Thôn Tân An Xã Tam Tiến 0978014129

32 HỘ KINH DOANH ĐOÀN THỊ QUÝ Bản Mỏ Trạng Xã Tam Tiến 0968436012

33 HỘ KINH DOANH ĐOÀN THỊ TÍNH Bản Mỏ Trạng Xã Tam Tiến 0989950813

34 HỘ KINH DOANH ĐỖ DUY HIỆP Bản Quỳnh Lâu Xã Tam Tiến 0347391393

35 HỘ KINH DOANH LÊ DUNG Bản Núi Lim Xã Tam Tiến 0942152710

36 HỘ KINH DOANH LƯ THỊ HỒI Bản Núi Bà Xã Tam Tiến 09777357864

37 HỘ KINH DOANH HUYỀN LUÂN Bản Quỳnh Lâu Xã Tam Tiến 0326076099

38 HỘ KINH DOANH LƯƠNG MẠNH ĐOÀN Bản Rừng Dài Xã Tam Tiến 0888696665

39  XƯỞNG SẢN XUẤT VIÊN NÉN GỖ THÀNH ĐẠT Thôn Tiến Trung Xã Tam Tiến 0986786912

40 HỘ KINH DOANH ĐỖ XUÂN HỌC Bản Mỏ Trạng Xã Tam Tiến 0972859963

41 HỘ KINH DOANH HƯNG HANH Thôn Hố Luồng Xã Tam Tiến 0383526740

42 HỘ KINH DOANH LƯƠNG THỊ THÊU Thôn Trại Lốt Xã Tam Tiến 0968497460

43 HỘ KINH DOANH THÂN THỊ THOA Thôn Hồng Lĩnh Xã Tam Tiến 0338131715

44 HỘ KINH DOANH TRIỆU VĂN DŨNG Thôn Bãi Lát Xã Tam Tiến 0987834454

45 Nguyễn Văn Bẩy Non Sáu Xã Tam Tiến 0359483721


